 Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020


Phần I
SỰ CẦN THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
I. Sự cần thiết xây dựng chương trình
Tỉnh Đồng Nai một trong những địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp nhưng công nghiệp chỉ mới phát triển mạnh ở khu vực đô thị hóa cao như thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch. Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ đã mang lại những hiệu quả tích cực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế năng lực cạnh tranh của công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp và tồn tại những vấn đề như: quy mô nhỏ, phát triển chưa đều về ngành, địa phương; trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống quản lý chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong tiến trình hội nhập; khả năng tiếp cận nguồn vốn kể cả hỗ trợ ưu đãi còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh được triển khai đa dạng, phong phú hơn, quy mô, chất lượng các đề án khuyến công được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Hoạt động khuyến công ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) của tỉnh nhà. Một trong những nhân tố tạo nên sự thành công đó là hoạt động khuyến công đã bám sát Chương trình khuyến công giai đoạn 2012-2015 trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX về đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2015 và Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020. 

Triển khai Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh thực thi chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của toàn ngành công nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến công giai đoạn 2011 – 2015, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng “Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020” là hết sức cần thiết. Đây là một Chương trình mang tính chiến lược quan trọng cho hoạt động khuyến công, nhằm định hướng các hoạt động khuyến công tập trung vào những ngành CN-TTCN thế mạnh, chủ lực của tỉnh, tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất CN-TTCN, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hoá, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hoá - xã hội cho người lao động tại địa phương. Mặt khác, để góp phần triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh như: Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Đề án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; các đề án phát triển ngành nghề truyền thống và một số chính sách phát triển; kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;… và là căn cứ để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí khuyến công hàng năm.
II. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020;

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai;

Công văn số 7275/UBND-CNN ngày 08/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020;

Công văn số 4920/UBND-CNN ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020;

Phần II
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
GIAI ĐOẠN 2011-2015
I. Kết quả sản xuất công nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2015

Tình hình sản xuất công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 mang một số nét cơ bản sau:

1. Về phạm vi, đối tượng và ngành nghề

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công thay thế Nghị định số 134/2004/NĐ-CP đã điều chỉnh về phạm vi đối tượng, theo đó các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các phường của thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.  
Ngành nghề CNNT tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành nghề: Gỗ mỹ nghệ; Gốm mỹ nghệ; Mây tre đan; May mặc - giày dép; Vật liệu xây dựng; Kỹ nghệ sắt; Chế biến gỗ gia dụng; Chế biến nông sản; Chế biến thực phẩm; Nghề đúc gang – đồng; Chế tạo cơ khí; Điện – điện tử; Các ngành tiểu thủ công nghiệp khác.

2. Về phát triển cơ sở CNNT
Trong giai đoạn 2011-2015, công nghiệp nông thôn Đồng Nai có những thay đổi tích cực về số lượng cơ sở sản xuất. Theo số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai, ước năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 4.908 cơ sở công nghiệp nông thôn, tăng 640 cơ sở so với năm 2010, tăng trưởng bình quân 2,8%/năm, trong đó hộ kinh doanh cá thể chiếm 82,2% trong tổng số cơ sở công nghiệp nông thôn. Số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phân theo đơn vị hành chính như sau:


Đơn vị tính: Cơ sở

	Địa phương
	Năm 2010
	Năm 2015
	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 (%)

	TP. Biên Hòa
	857
	1.056
	4,3

	Long Thành
	299
	362
	3,9

	Nhơn Trạch
	258
	276
	1,4

	Trảng Bom
	430
	508
	3,4

	Thống Nhất
	250
	301
	3,8

	TX LKhánh
	220
	295
	6,0

	Xuân Lộc
	670
	668
	-0,1

	Cẩm Mỹ
	334
	378
	2,5

	Tân Phú
	256
	286
	2,2

	Định Quán
	471
	512
	1,7

	Vĩnh Cửu
	223
	266
	3,6

	Toàn tỉnh
	4.268
	4.908
	2,8


(Nguồn: Cục thống kê Đồng Nai)

3. Về lao động

Công nghiệp nông thôn đóng góp rất lớn về thu hút lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn, đồng thời biến động lao động khu vực công nghiệp nông thôn cũng rất lớn. Tính đến năm 2015, số lao động công nghiệp nông thôn là 68.185 lao động, tăng 2.685 lao động so với năm 2010, tăng trưởng bình quân 0,8%/năm. Những ngành có mức tăng trưởng  lao động chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động công nghiệp nông thôn như gỗ mỹ nghệ 11,4%, điện – điện tử 14%. Một số ngành có sự sụt giảm và biến động nhiều về lao động, nhiều nhất là nhóm vật liệu xây dựng 0,4%, cơ khí chế tạo 0,4%, chế biến gỗ gia dụng 0,9%. Nhóm ngành có tăng trưởng âm là ngành mây tre đan -16%, gốm mỹ nghệ -9,4%.
Lao động khu vực công nghiệp nông thôn có mức thu nhập không cao, bình quân 3 triệu đồng/ người/tháng, trong khi đó các chế độ chưa được hưởng đầy đủ như các lao động làm việc tại các khu vực kinh tế khác.  Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với công nhân lao động làm việc tại nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn chưa được các chủ cơ sở quan tâm thực hiện, gây thiệt thòi cho người lao động. Nguyên nhân của việc này là lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ít ký kết hợp đồng lao động, đa phần là làm theo mùa vụ, việc làm không ổn định nên rất khó thực hiện chế độ cho người lao động. Thực trạng này là nguyên nhân của sự thiếu gắn bó giữa người lao động với nghề và là thách thức rất lớn trong việc thu hút lao động công nghiệp nông thôn. Tình trạng phổ biến là sự dịch chuyển lao động có tay nghề từ khu vực công nghiệp nông thôn sang các khu công nghiệp có nhiều doanh nghiệp FDI quy mô lớn.

Tình hình lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn theo nhóm ngành nghề giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

	Ngành nghề
	2010

(Lao động)
	2015

(Lao động)
	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 (%)

	Gỗ mỹ nghệ
	4.695
	8.060
	11,4

	Gốm mỹ nghệ
	4.579
	2.795
	-9,4

	Mây tre đan
	4.900
	1.978
	-16,6

	May mặc – giày dép
	9.162
	9.855
	1,5

	Vật liệu xây dựng
	4.026
	4.114
	0,4

	Kỹ nghệ sắt
	3.423
	3.918
	2,7

	Chế biến gỗ gia dụng
	15.765
	16.518
	0,9

	Chế biến nông sản
	7.068
	7.555
	1,3

	Chế biến thực phẩm
	1.998
	2.252
	2,4

	Nghề đúc Gang - Đồng
	186
	202
	1,7

	Chế tạo cơ khí
	8.519
	8.671
	0,4

	Điện - điện tử
	1.179
	2.267
	14,0

	Tổng cộng
	65.500
	68.185
	0,8


(Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai)

4. Về giá trị sản xuất CNNT
Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt  58.352 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 là 25,2%/năm. Trong đó, nhóm ngành có mức tăng trưởng cao nhất là chế biến thực phẩm 34%. Bên cạnh sự tăng trưởng của nhiều ngành công nghiệp nông thôn có lợi thế cạnh tranh thì một số ngành có mức tăng trưởng thấp như: gốm mỹ nghệ 1,9%, vật liệu xây dựng 5,4%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn phân theo ngành nghề giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

	Ngành nghề
	2010
(tỷ đồng)
	2015
(tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 (%)

	Gỗ mỹ nghệ
	1.151
	4.064
	28,7

	Gốm mỹ nghệ
	554
	601
	1,6

	Mây tre đan
	162
	531
	26,8

	May mặc – giày dép
	1.080
	1.909
	12,1

	Vật liệu xây dựng
	2.218
	2.853
	5,2

	Kỹ nghệ sắt
	106
	388
	29,6

	Chế biến gỗ gia dụng
	2.471
	8.606
	28,3

	Chế biến nông sản
	5.600
	19.562
	28,4

	Chế biến thực phẩm
	689
	2.942
	33,7

	Nghề đúc Gang - Đồng
	24
	82
	27,9

	Chế tạo cơ khí
	2.730
	9.690
	28,8

	Điện - điện tử
	2.183
	7.124
	26,7

	Tổng cộng
	18.968
	58.352
	25,2


(Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai)

5. Về mặt bằng sản xuất

Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ mới có 05 cụm công nghiệp đã và đang triển khai hạ tầng và có doanh nghiệp đầu tư là cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hố Nai 3, cụm công nghiệp Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh thành phố Biên Hoà, cụm công nghiệp Phú Cường huyện Định Quán, cụm công nghiệp Hưng Lộc huyện Thống Nhất, số còn lại chưa triển khai được do vướng ở khâu giải phóng mặt bằng và kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng. Phí sử dụng hạ tầng của các khu công nghiệp còn cao, mặt khác quy mô diện tích sử dụng của phần lớn cơ sở công nghiệp nông thôn còn thấp dẫn đến khó thu hút các dự án công nghiệp nông thôn.

Trong thời gian qua, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn luôn phải đối mặt với vấn đề thiếu mặt bằng để tổ chức sản xuất theo đúng qui định hiện hành và tình trạng này cho đến nay vẫn chưa được cải thiện nhiều. Qua khảo sát thực tế, tình trạng phổ biến của các cơ sở công nghiệp nông thôn là tận dụng nhà ở, đất ở để sản xuất, việc thực hiện các thủ tục về đất đai còn rất hạn chế. Tình hình sử dụng đất, mặt bằng sản xuất của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết, đặc biệt ở các địa phương có nhiều quy hoạch phát triển công nghiệp và khu dân cư. Theo mục tiêu các đề án phát triển ngành nghề TTCN truyền thống đã được UBND tỉnh phê duyệt thì sẽ hình thành 07 cụm điểm cơ sở ngành nghề TTCN truyền thống với tổng diện tích khoảng 47ha nhưng đến nay mới chỉ có điểm sản xuất thổ cẩm Châu Mạ ở huyện Tân Phú hoàn thành với diện tich 1ha, cụm mây tre đan huyện Định Quán với diện tích 2,26ha, cụm gỗ mỹ nghệ huyện Trảng Bom với diện tích là 2,1ha, số còn lại đang thực hiện thủ tục thoả thuận địa điểm và quy hoạch chi tiết. 

6. Về vốn

Nhìn chung, qui mô vốn của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ở mức nhỏ và vừa. Mặc dù Nhà nước đã có khá nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vay vốn, song thực tế các cơ sở vẫn rất khó tiếp cận với nguồn vốn của tổ chức tín dụng. Vì thế, vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư chủ yếu từ các nguồn vốn tự có của các cơ sở, vốn vay từ các nguồn khác( anh em, người thân, họ hàng, kể cả phải vay bên ngoài).

Với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng đầu tư. Trong giai đoạn 2011 - 2015, qui mô của nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn không ngừng được mở rộng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, mức đầu tư ở khu vực công nghiệp nông thôn vẫn còn thấp so với bình quân chung của toàn ngành công nghiệp. Tính đến năm 2015, vốn đầu tư của khu vực công nghiệp nông thôn chỉ mới đạt 604 tỷ đồng, bình quân 124 triệu đồng/cơ sở.

7. Chất lượng nguồn nhân lực

Trình độ nguồn nhân lực khu vực công nghiệp nông thôn nhìn chung còn thấp, theo số liệu thống kê, lao động có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 3,2%, lao động có trình độ trung cấp trở lên chiếm 25,6%, lao động được đào tạo nghề tại chỗ từ 30 - 40%, số còn lại là lao động phổ thông.

Sự gia tăng đầu tư sản xuất công nghiệp vào địa bàn nông thôn cùng với những công nghệ thiết bị tiên tiến được ứng dụng vào quá trình sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất lao động công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế đòi hỏi các cơ sở, doanh nghiệp ở một số lĩnh vực ngành nghề công nghiệp nông thôn phải từng bước đổi mới nâng cao năng lực cạnh tranh đã góp phần chuyển biến đáng kể về cơ cấu, trình độ lao động ở các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Đồng Nai so với trước đây.  

8. Về thị trường

Sản phẩm của các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Nai không chỉ nhằm để đáp ứng các nhu cầu phát triển trong nước mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 đạt mức tăng trưởng bình quân là 13,1%/năm, chủ yếu tập trung ở nhóm ngành: chế biến nông sản 18,2%/năm, may mặc - giày dép 13,4%/năm, chế biến gỗ gia dụng 13,1%/năm, mây tre đan 11,4%. Các thị trường xuất khẩu truyền thống của khu vực công nghiệp nông thôn có: Mỹ, Đức, Hà Lan, Úc, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc. Trong đó, Mỹ được đánh giá là thị trường lớn, với giá trị nhập khẩu hơn 30% tổng giá trị sản phẩm xuất khẩu của khu vực công nghiệp nông thôn, khối EU là nhà nhập khẩu lớn thứ hai với giá trị nhập khẩu gần 30%, Nhật Bản đứng thứ ba khoảng 27%.

Kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

	Ngành nghề
	2010
(1000 USD)
	2015

(1000 USD)
	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 (%)

	Gỗ mỹ nghệ
	41.635
	497.842
	8,9

	Gốm mỹ nghệ
	8.054
	10.065
	2,7

	Mây tre đan
	6.445
	7.367
	11,4

	May mặc – giày dép
	84.758
	22.411
	13,4

	Vật liệu xây dựng
	0
	0
	

	Kỹ nghệ sắt
	0
	9.416
	

	Chế biến gỗ gia dụng
	84.507
	3.802
	13,1

	Chế biến nông sản
	60.520
	0
	18,2

	Chế biến thực phẩm
	0
	0
	

	Nghề đúc Gang - Đồng
	0
	0
	

	Chế tạo cơ khí
	13.124
	13.758
	9,1

	Điện - điện tử
	5.419
	497.842
	-0,8

	Tổng cộng
	304.462
	564.661
	13,1


(Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai)

9. Về môi trường

Quá trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần tạo ra tăng trưởng cho kinh tế địa phương nhưng đồng thời cũng đi kèm với các vấn đề về môi trường: môi trường cho người lao động trực tiếp sản xuất, môi trường dân sinh ở khu vực gần nơi sản xuất và môi trường sinh thái tự nhiên. Ở khu vực công nghiệp nông thôn, các tác nhân có ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất ở các cơ sở công nghiệp nông thôn gồm có: bụi thải, khí thải, chất thải, nước thải. Một số ngành nghề có tác nhân gây ô nhiễm phổ biến là: chế biến gỗ (bụi, mùi), dệt (tiếng ồn, bụi), gốm (nước thải), chế biến nông sản thực phẩm (mùi, nước thải), cơ khí (kim loại, tiếng ồn), các cơ sở sử dụng lò đốt than đá (khí thải, xỉ than) … Phần lớn cơ sở công nghiệp nông chưa chú ý nhiều đến việc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, thậm chí ở khu vực sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động cũng chưa được quan tâm. Qua khảo sát cho thấy còn tồn tại trên 60% cơ sở chưa thực hiện đúng qui định của Nhà nước về môi trường nơi sản xuất, ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề vệ sinh cho sản phẩm. Các thiết bị giảm thiễu ô nhiễm môi trường được sử dụng chủ yếu là hệ thống thông khí, hút bụi, bể lắng nước thải…Tuy nhiên, mức độ đầu tư vẫn còn hạn chế, chưa giải quyết triệt để vấn đề môi trường.

II. Kết quả hoạt động khuyến công giai đoạn 2011-2015
1. Các nội dung khuyến công đã triển khai

a) Đào tạo nghề, truyền nghề.

b) Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT.

c) Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến.

d) Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

đ) Tư vấn, trợ gúp CSCNNT.

e) Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công.

g) Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp.

2. Kết quả đạt được

Giai đoạn 2011 – 2015, tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo nghề là 3.993 lao động, bao gồm các ngành nghề: mây tre đan, gốm mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, cơ khí, may công nghiệp; Đào tạo khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho 1.074 học viên; Tập huấn công tác khuyến công cho 1.356 cán bộ phường xã, Phòng Kinh tế / Kinh tế & Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Hỗ trợ xây dựng 01 mô hình trình diễn kỹ thuật, 20 mô hình ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất CNNT; Tổ chức 05 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; Tổ chức 05 lần xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về địa phương; Tổ chức 05 lần cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ; Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thực hiện các phóng sự chuyên đề khuyến công theo định kỳ hàng tháng trong năm; Phát hành bản tin Trung tâm Khuyến công, đặc san ngành Công thương hàng quý; Duy trì trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ chi phí xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Phú Cường huyện Định Quán.
3. Các đề án khuyến công hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn có hiệu quả đã triển khai trong giai đoạn 2011-2015
Đơn vị tính: Đề án

	Địa phương có đề án triển khai
	Đề án
	Lĩnh vực

	
	Đào tạo nghề
	Mô hình trình diễn kỹ thuật
	Ứng dụng máy móc thiết bị
	

	TP. Biên Hòa
	03
	
	05
	Chế biến lâm sản; sản xuất hàng tiêu dùng

	H.Long Thành
	
	
	01
	sản xuất hàng tiêu dùng

	H.Nhơn Trạch
	02
	
	
	

	H.Trảng Bom
	04
	01
	02
	Chế biến nông sản; gỗ mỹ nghệ

	H.Thống Nhất
	01
	
	01
	Chế biến nông sản

	TX Long Khánh
	04
	
	02
	Chế biến lâm sản; cơ khí

	H.Xuân Lộc
	06
	
	
	

	H.Cẩm Mỹ
	06
	
	04
	Chế biến nông lâm sản;

	H.Tân Phú
	03
	
	01
	

	H.Định Quán
	06
	
	02
	Chế biến nông sản;

	H.Vĩnh Cửu
	02
	
	02
	Vật liệu xây dựng; Hóa chất phục vụ nông nghiệp

	Cộng
	37
	01
	20
	


III. Những tồn tại và nguyên nhân

1. Tồn tại

Tuy đạt được những kết quả quan trọng trên đây nhưng kết quả đạt được của khu vực công nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2015 vẫn chưa xứng tầm với một Tỉnh phát triển về công nghiệp. Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn những tồn tại như sau: 

· Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khuyến công giai đoạn 2011 - 2015, tùy thuộc vào tình hình thực tế triển khai có sự thay đổi, điều chỉnh về chỉ tiêu thực hiện và kinh phí từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

· Công tác tuyên truyền khuyến công đã được triển khai rộng rãi đến các cơ sở công nghiệp nông thôn, tuy nhiên số cơ sở CNNT tham gia chương trình vẫn chưa nhiều nếu so với số lượng cơ sở công nghiệp nông thôn hiện có của tỉnh Đồng Nai.

· Các nội dung của đề án phát triển ngành nghề TTCN truyền thống đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện chưa đạt về khối lượng lẫn tiến độ theo kế hoạch.

2. Nguyên nhân:

· Do ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế thế giới giai đoạn 2008 – 2009 nên bước sang những năm 2010 – 2011 các cơ sở CNNT vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng chưa hoàn toàn phục hồi sản xuất kinh doanh.

· Tiến độ triển khai các cụm, điểm ngành nghề TTCN theo mục tiêu đề án phát triển ngành nghề truyền thống chậm và kéo dài so với kế hoạch, một số cụm ngành nghề TTCN vẫn phải tiếp tục thực hiện sau thời hạn của đề án được phê duyệt.

· Cán bộ làm công tác khuyến công ở các địa phương chỉ kiêm nhiệm, nhân sự lại thường xuyên thay đổi, chưa tập trung sâu cho công tác khuyến công. Cơ sở CNNT vẫn chưa hiểu đầy đủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước, dẫn đến e ngại tiếp cận hoặc trông đợi quá nhiều vào kinh phí hỗ trợ.

· Do kinh phí khuyến công thực giao hàng năm thấp hơn so với dự toán đề xuất nên một số chỉ tiêu phải giảm để ưu tiên cho những chỉ tiêu cần thiết phải thực hiện, bên cạnh đó Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ban hành một số mức chi tăng dẫn đến chỉ tiêu thực hiện giảm so với kế hoạch ban đầu. 
Phần III
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012-2015
Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 15/1/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015. Qua 4 năm triển khai, dự toán ngân sách giao giao 29,3 tỷ đồng (bao gồm kinh phí quốc gia và địa phương), giải ngân 28,6 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch ngân sách giao, đạt 91,6% kế hoạch so với tổng kinh phí ngân sách dự kiến 31,2 tỷ đồng. Trong đó, Tỉnh giao dự toán ngân sách cho Sở Công Thương 26,3 tỷ đồng, giải ngân 25,6 tỷ đồng, đạt 97,4% kế hoạch ngân sách giao (do giao bổ sung để thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp), đạt 98,3% kế hoạch so với tổng kinh phí ngân sách Tỉnh dự kiến 26,1 tỷ đồng. Kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong Chương trình cơ bản đã hoàn thành, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  giai đoạn 2012-2015
1. Nội dung đào tạo nghề, truyền nghề:
Tổ chức 93 lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) cho 3.233 lao động nông thôn (đạt 101% kế hoạch) với các nghề như: Dệt may, da giày, gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ, cơ khí... Kết thúc các khóa đào tạo nghề, truyền nghề trên 85% số lao động có việc làm. Nội dung hỗ trợ nâng cao tay nghề không thực hiện do phải tập trung kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo mới tay nghề theo nhu cầu của cơ sở CNNT và gắn với thực hiện mục tiêu các đề án phát triển ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chương Trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.
2. Nội dung phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn  

- Tổ chức 19 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho 779 lượt học viên, đạt 190,5% kế hoạch do nhu cầu đăng ký của các cơ sở CNNT và thực hiện chương trình phối hợp đã ký kết giữa ngành công thương với các tổ chức chính trị xã hội của Tỉnh.

3. Nội dung nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT
- Tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị, quản trị bán hàng, quản trị tài chính cho 295 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở CNNT chỉ đạt 90,7% kế hoạch do điều chỉnh, tập trung kinh phí thực hiện các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp.  

- Tổ chức 03 đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm công tác khuyến công và hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống cho 48 cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp và cán bộ làm công tác khuyến công của các địa phương trong tỉnh (đạt 150% kế hoạch).

- Hỗ trợ 02 đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm về các mô hình sản xuất hiệu quả và tìm kiếm đối tác cho 42 cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, chỉ đạt 28,57% kế hoạch do cắt giảm số lượng đoàn đi khảo sát học tập kinh nghiệm theo chỉ đạo của Sở Công Thương để tập trung kinh phí thực hiện các nội dung cần thiết hơn. 

4. Nội dung xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn
- Tổ chức 11 hội thảo giới thiệu công nghệ, kỹ thuật mới có thể áp dụng trong sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh thu hút khoảng 650 lượt người tham gia (đạt 100% kế hoạch).

- Hỗ trợ 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất cơ khí chính xác để các đơn vị khác học tập và áp dụng theo, chỉ đạt 11,1% kế hoạch do kinh phí ngân sách giao thấp hơn nhiều so với kế hoạch, nhiều đề án đăng ký hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu của Sở Công Thương về khả năng nhân rộng sau trình diễn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng không muốn lộ bí quyết công nghệ, sản xuất qua mô hình trình diễn kỹ thuật.

- Hỗ trợ 20 dự án đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT, góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường (đạt 105,3% kế hoạch). Các dự án sau đầu tư đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.

5. Nội dung hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT 
Hỗ trợ 01 doanh nghiệp CNNT tham gia hội chợ quốc tế hàng công nghiệp hỗ trợ tại nước ngoài và 21 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản CNNT tham gia hội chợ công nghiệp thương mại trong nước với số lượng 114 gian hàng, chỉ đạt 21,3% kế hoạch do cắt giảm số lần hỗ trợ hàng năm theo chỉ đạo Sở Công Thương để tập trung kinh phí thực hiện các nội dung quan trọng hơn. Các cơ sở CNNT được hỗ trợ tham gia hội chợ trong nước đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, duy trì và mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

6. Nội dung phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin
- Hỗ trợ 04 doanh nghiệp sản xuất CNNT thuê tư vấn về marketing, tổ chức sản xuất, chỉ đạt 28,6% kế hoạch do doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn chưa quan tâm nhiều đến nội dung hỗ trợ này vì mức hỗ trợ còn thấp và sợ lộ thông tin chiến lược của doanh nghiệp vì thủ tục yêu cầu phải cung cấp sản phẩm tư vấn. 

- Tổ chức 04 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh (đạt 100% kế hoạch); tổ chức 04 cuộc xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương (đạt 100% kế hoạch).

- Tổ chức 04 cuộc thi sáng tạo hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ (đạt 100% kế hoạch) thu hút sự tham gia của gần 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân, giáo viên, sinh viên và những người yêu thích ngành thủ công mỹ nghệ, tạo ra trên 650 mẫu sản phẩm mới. Việc hỗ trợ này góp phần quan trọng giúp nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đa dạng hóa mẫu mã, đáp ứng yêu cầu thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác khuyến công, ngành nghề truyền thống, cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất qua đặc san chuyên ngành công thương, bản tin khuyến công và trên các phương tiện truyền thông như: Đài Truyền hình, Internet (đạt 100% kế hoạch).

7. Nội dung hỗ trợ liên kết, hình thành các cụm điểm liên kết doanh nghiệp CNNT

Hỗ trợ thành lập 01 hội (cấp huyện) nghề gỗ mỹ nghệ (đạt 100% kế hoach). 

8. Nội dung nâng cao năng lực quản lý hoạt động khuyến công
- Hàng năm tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả công tác khuyến công năm qua, đồng thời thảo luận bàn giải pháp cho hoạt động khuyến công các năm tiếp theo.

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, kiểm tra, nghiệm thu các Đề án khuyến công trên địa bàn Tỉnh.

- Tổ chức 27 lớp tập huấn giới thiệu các văn bản, chủ trương, chính sách của Nhà nước, Tỉnh về khuyến công, phát triển nghề truyền thống cho 1.356 lượt cán bộ làm công tác khuyến công các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội nghề nghiệp và một số doanh nghiệp, cơ sở CNNT, đạt 172,3% kế hoạch do có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công mới được ban hành sau khi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP có hiệu lực cần triển khai hướng dẫn.

9. Tổ chức triển khai các đề án phát triển ngành nghề TTCN truyền thống, đề án khuyến công tái định cư, Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 02 cụm ngành nghề nông thôn và hỗ trợ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng 01 cụm công nghiệp, chỉ đạt 33,3% kế hoạch do tiến độ triển khai các cụm công nghiệp quá chậm.
- Tổ chức 01 đoàn công tác học tập kinh nghiệm công nghiệp chế biến tre trúc tại Trung Quốc (đạt 100% kế hoạch).

- Các nội dung hỗ trợ khuyến công trong các đề án phát triển ngành nghề truyền thống, đề án khuyến công tái định cư, Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp găn với hoạt động khuyến công hàng năm.
- Tình hình triển khai các cụm , điểm cơ sở ngành nghề nông thôn theo các đề án phát triển ngành nghề truyền thống đã được phê duyệt:

· Đề án phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho, huyện Định Quán giai đoạn 2011-2015  
+
Theo Quyết định phê duyệt đề án giao ngành điện đầu tư hệ thống cấp điện 3 pha phục vụ sản xuất dệt lưới, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư khu vực sản xuất dệt lưới (ấp 1 và ấp 4 xã Suối Nho), nhưng đến nay Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai vẫn chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư lưới điện. 

+ Hiện tại Sở Công Thương và UBND huyện Định Quán đang phối hợp đánh giá lại những nội dung khả thi và không khả thi của đề án để tham mưu UBND tỉnh quyết định tiếp tục thực hiện hay ngừng thực hiện.

· Đề án Phát triển nghề mây tre đan trên địa bàn huyện Định Quán giai đoạn 2008-2013  
+
UBND huyện Định Quán ủy quyền giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng hạ tầng cụm cơ sở ngành nghề mây tre đan hoàn thành từ tháng 12/2013 với diện tích 2,6ha và đã có 04 đơn vị sản xuất ngành mây tre đan đăng ký vào cụm. 
+ Hiện UBND huyện đang lập thủ tục thành lập cụm và hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục đầu tư vào cụm.

·  Đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ của huyện Tân Phú.

+ Qui mô Nhà dệt thổ cẩm Châu Mạ: diện tích xây dựng 200m2, kiến trúc nhà sàn, kết cấu khung cột bê tông cốt thép. 
+ Đã hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, nghiệm thu và bàn giao nhà xưởng cho Trung tâm dạy nghề huyện Tân Phú và đưa vào sử dụng từ năm 2012. 

· Đề án phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2008 – 2013:

+ Đã hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng trong quý III/2015 với diện tích 2,6ha tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom và đã có 14 đơn vị sản xuất ngành gỗ mỹ nghệ đăng ký vào cụm. 

+ Hiện UBND huyện đang lập thủ tục thành lập cụm và hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục đầu tư vào cụm.

· Đề án Phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2011-2015:

UBND huyện Xuân Lộc vấn đang lựa chọn địa điểm để quy hoạch triển khai dự án cụm nghề gỗ mỹ nghệ.   

· Đề án khôi phục và phát triển nghề sản xuất, chế biến nấm các loại trên địa bàn thị xã Long Khánh 

+ UBND Thị xã Long Khánh ủy quyền cho Phòng Kinh tế phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm sản xuất chế biến nấm diện tích khoảng 30,9ha tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh.

+ Hiện nay UBND thị xã Long Khánh đang khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh nội dung và bổ sung hồ sơ theo đề nghị của Sở Xây dựng.
· Đề án Duy trì và phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2011-2015
+ Dự kiến quy hoạch điểm sản xuất tre trúc diện tích 3ha tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.

+ Ngày 21/8/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1969/SKHĐT-XDCB đề nghị Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai cho rà soát xác định lại quy mô, mục tiêu đầu tư, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư của dự án để Sở Kế họach và Đầu tư tổ chức thẩm định báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai đã rà soát lại nội dung theo yêu cầu của Sở Kế họach và Đầu tư để tổng hợp và gửi về Sở Kế họach và Đầu tư theo đề nghị nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có văn bản trả lời.

·  Đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

+ UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm nghề đúc gang tại Quyết định số 5178/QĐ-UBND ngày 30/10/2014.  
+ Hiện UBND huyện Vĩnh Cửu giao cho Ban quản lý dự án của Huyện là chủ đầu tư, dự kiến thi công xây dựng hạ tầng cho cụm làng nghề đúc gang huyện Vĩnh Cửu vào quý IV/2015.

· Đề án công tác khuyến công tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Long thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 29/10/2007:

+ Nội dung triển khai chủ yếu là thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công và các ngành  nghề, mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp phù hợp với đối tượng tái định cư.
+ Hàng năm Phòng Kinh tế các địa phương (Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa) đều tiến hành khảo sát nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp cho đối tượng tái cư theo quy định của đề án nhưng vẫn chưa thống kế được danh sách đăng ký chuyển đổi nghề nghiệp. Nguyên nhân do các đối tượng đang sống tại các khu tái định cư phần lớn không phải đối tượng bị thu hồi đất , số đối tượng bị thu hồi đất hiện không có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.
II. Đánh giá chung Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015
1. Kết quả đạt được
- Các mục tiêu đề ra của Chương trình cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân của CNNT giai đoạn 2012-2015 đạt 24,5%/năm đạt so với kế hoạch là 24,4%/năm, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Thông qua hoạt động khuyến công với một phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư kinh phí để thực hiện các nội dung nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đến năm 2015 là 58.352 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2011 (kế hoạch tăng 1,9 lần), chiếm 10,2% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tỉnh do từ tháng 7/2012 khi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ban hành thay thế Nghị định số 134/2004/NĐ-CP điều chỉnh đối tượng phạm vi khuyến công bao gồm luôn các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các phường của thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh. Giá trị xuất khẩu CNNT năm 2015 đạt 565 triệu USD.

- Trên 600 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được hỗ trợ kinh phí khuyến công, các doanh nghiệp được hỗ trợ không chỉ tăng trưởng sản xuất bình quân từ 5-15%/năm mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nông thôn.

- Gần 4.000 lao động nông thôn được tạo việc làm thông qua Chương trình khuyến công giai đoạn 2012-2015, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên đáng kể (trên 42%).

- Công tác triển khai Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015 đã phối kết hợp tốt với các chương trình, đề án  khác của Tỉnh (đề án phát triển ngành nghề truyền thống, đề án khuyến công tái định cư, Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp), góp phần nâng cao hiệu quả trong hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn.

2. Một số khó khăn, tồn tại 
- Một số ngành nghề công nghiệp nông thôn phát triển chưa bền vững, các cơ sở đang hoạt động trong khu dân cư gây ảnh hưởng đến môi trường dân sinh.

- Số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT của tỉnh năm 2015 là 4.908 đơn vị; tuy nhiên do nguồn kinh phí khuyến công còn hạn chế, số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được hỗ trợ chưa nhiều (khoảng 12,2% tổng số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT toàn Tỉnh).

- Nhiều nội dung hoạt động khuyến công đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai được hoặc triển khai đạt tỷ lệ thấp như: Thành lập cụm liên kết công nghiệp, xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến hiện đại, tổ chức Hội chợ triển lãm, tổ chức đoàn tham quan khảo sát trong và ngoài nước…

3. Nguyên nhân của những tồn tại
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nguồn lực hạn chế, nhiều cơ sở sản xuất phát triển một cách tự phát, không có định hướng, vì vậy sản phẩm làm ra có sức cạnh tranh thấp, nhất là giai đoạn Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.

- Do đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm Khuyến công còn mỏng (16 người), địa bàn hoạt động rộng (11 huyện, thị xã, thành phố), cán bộ phụ trách công tác khuyến công cấp huyện chủ yếu là kiêm nhiệm, không có mạng lưới khuyến công viên, vì vậy việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công gặp nhiều khó khăn.

- Một số nội dung hoạt động khuyến công đề ra trong kế hoạch nhưng không thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương đến địa phương (thành lập cụm liên kết công nghiệp) một số nội dung tổ chức triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn do ít cơ sở sản xuất đăng ký nhu cầu hỗ trợ (xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến hiện đại vào sản xuất), riêng nội dung tổ chức đoàn tham quan, khảo sát trong và ngoài nước phải hạn chế tổ chức để tiết kiệm chi ngân sách.

- Công tác tuyên truyền về hoạt động khuyến công mặc dù đã được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều địa phương, đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động khuyến công.

· Nhiều nội dung hoạt động khuyến công có mức hỗ trợ kinh phí thấp hơn nhiều so với chi phí của doanh nghiệp bỏ ra (như xây dựng thương hiệu; thuê tư vấn lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực); mặt khác, quy định về các thủ tục thanh quyết toán còn phức tạp, mất nhiều thời gian nên chưa thu hút nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia chương trình.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động khuyến công ban hành chưa kịp thời, thiếu chi tiết dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai (như Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công ban hành từ năm 2012 thay thế Nghị định số 134/2004/NĐ-CP đến năm 2014 mới có Thông tư hướng dẫn về quản lý kinh phí khuyến công; nhiều nội dung vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể như: Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày sản phẩm, hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở sản xuất di dời vào các khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ thành lập cụm liên kết công nghiệp, sản xuất sạch hơn...).

Phần IV
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2020
I. Dự báo tình hình
1. Tình hình quốc tế
- Nền kinh tế thế giới sau khi trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng bắt đầu đi vào ổn định và lấy lại đà tăng trưởng; tuy vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng dự báo nhu cầu tiêu dùng sắp tới sẽ tăng, tạo điều kiện và cơ hội tốt cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng thị trường. 
- Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới nhanh và sâu rộng thông qua các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định với EU, Hàn Quốc, Hiệp định với Liên minh kinh tế Á - Âu...), tạo nhiều cơ hội thuận lợi mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất.
2. Tình hình trong nước

- Sau Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sẽ được định hướng rõ nét, tạo cơ sở thuận lợi cho công tác khuyến công trong giai đoạn 2016-2020. Trong những năm tới, kinh tế khu vực nông thôn chuyển dịch theo hướng công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; đòi hỏi phải chuyển đổi nhanh các ngành nghề lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
- Việc hội nhập kinh tế tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn hơn cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT không chỉ ở thị trường nước ngoài mà ngay tại thị trường Việt Nam; do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT hầu hết quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, không có khả năng đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, sức cạnh tranh thấp, hàm lượng chất xám trong sản phẩm chưa cao, công tác đổi mới mẫu mã sản phẩm chưa bắt kịp nhu cầu thị trường, thị trường tiêu thụ ít được mở rộng, nhất là thị trường xuất khẩu.
- Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa khóa XI (2015 – 2020) đề ra là sẽ tập trung nguồn lực xây dựng thành phố Biên Hòa đến năm 2020 đạt chuẩn đô thị loại I. Khi thành phố Biên Hòa được công nhận đô thị loại I, theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP các phường của thành phố Biên Hòa (trừ các phường chuyển lên từ xã không quá 5 năm) không thuộc phạm vi đối tượng khuyến công, theo đó cơ cấu công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai cũng sẽ giảm nhiều so với thời điểm năm 2015.
- Việc triển khai đề án phát triển cụm công nghiệp sau khi UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu đề ra đến năm 2020 hoàn thành đầu tư hạ tầng 10 cụm công nghiệp sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung
· Động viên và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển đóng góp vào tăng trưởng chung của ngành công nghiệp.

· Tăng tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, thu hút lao động nông nghiệp sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn.
· Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thuộc các ngành có khả năng cạnh tranh, có tiềm năng phát triển thị trường trong nước và có thế mạnh xuất khẩu như: dệt may, da giày, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống (gỗ mỹ nghệ, mây tre, gốm mỹ nghệ). Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, công nghiệp thân thiên với môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng trưởng bình quân GTSXCNNT giai đoạn 2016-2020 từ 11 - 12%/năm, chiếm tỷ trọng 10,7% trong tổng giá trị GTSXCN toàn tỉnh.

- Trên 700 lượt doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn Tỉnh được hỗ trợ từ Chương trình khuyến công.

- Thông qua chương trình tạo việc làm cho 4.000 - 5.000 lao động nông thôn.

- Kim ngạch xuất khẩu CNNT đến năm 2020 đạt trên 900 triệu USD, tăng trưởng bình quân đạt 9,7%/năm..

III. Đối tượng và phạm vi của chương trình
1. Đối tượng

· Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cơ sở công nghiệp nông thôn) 

· Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

· Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

2. Phạm vi 

- Các nội dung của hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ, do Bộ Công Thương, UBND tỉnh Đồng Nai quản lý và tổ chức thực hiện để hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các ngành, nghề quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. 

- Các nội dung hoạt động khuyến công theo các chương trình, đề án: phát triển ngành nghề TTCN truyền thống; hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp trọng điểm của tỉnh được xác định theo từng giai đoạn phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Đồng Nai.
- Về địa bàn: ưu tiên cho các địa phương có công nghiệp chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cụ thể là các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất; các xã thuộc vùng khó khăn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các xã thuộc ba khu vực Vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tọc và các khu vực tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
IV. Nội dung chương trình

1. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề 
· Tổ chức các khóa đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động, tập trung các ngành nghề:
+ Ngành nghề thu hút nhiều lao động tại địa bàn nông thôn;
+ Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống;

+ Ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành công nghiệp mũi nhọn, chủ lực, trọng điểm trên địa bàn tỉnh;

· Đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để hình thành đội ngũ giảng viên phục vụ chương trình đào tạo nghề, truyền nghề ở nông thôn.

Dự kiến kết quả đạt được: Đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho 2.284 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm từ 80%.

Kinh phí thực hiện là  7.953 triệu đồng. Trong đó kinh phí khuyến công địa phương là  4.568  triệu  đồng; kinh phí khuyến công quốc gia là 1.400 triệu đồng; kinh phí thu hút từ  các cơ sở CNNT là 1.985 triệu đồng.

2.  Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nông  thôn
· Tổ  chức các khóa đào tạo, tập huấn về: khởi sự doanh nghiệp, các chuyên đề quản lý doanh nghiệp công nghiệp nông thôn. 

· Tổ  chức  và  hỗ  trợ  các  cơ  sở  công  nghiệp nông thôn khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước.
· Hỗ trợ cơ sở CNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu.
Dự  kiến kết quả  đạt được:  Đào tạo khởi sự  doanh nghiệp cho 1.100 học viên và nâng cao nâng lực quản lý cho 650 học viên;  hỗ trợ xây dựng và đăng ký 10 thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; tổ chức, hỗ trợ 10 đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước.
Kinh phí thực hiện là  2.730 triệu đồng. Trong đó kinh phí khuyến công địa phương là  2.380 triệu đồng; kinh phí thu hút từ  các cơ sở CNNT là 350 triệu đồng.

3.  Hỗ  trợ  xây  dựng  mô  hình  trình  diễn  kỹ  thuật;  ứng  dụng  máy  móc  thiết bị tiên  tiến,  tiến  bộ  khoa  học  kỹ  thuật  vào  sản xuất công nghiệp nông thôn
· Hỗ  trợ  xây dựng các mô hình trình diễn về  chế  biến nông – lâm nghiệp, chế  biến thực phẩm; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, phụ  tùng; lắp ráp và  sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử, tin học; chế biến nguyên liệu, đặc biệt là qui mô nhỏ tại các vùng nguyên liệu phân tán để cung cấp cho các cơ sở công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp. 
· Hỗ  trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất CN-TTCN, xử lý ô nhiễm môi trường. 
· Tổ chức hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn.
Dự  kiến kết quả  đạt được: Hỗ  trợ  xây dựng 05 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ  trợ  43 cơ sở  ứng dụng máy móc thiết bị  tiên tiến, tiến bộ  khoa học kỹ  thuật; tổ chức 10 cuộc hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới.
Kinh phí  thực hiện là:  46.900 triệu đồng. Trong đó kinh phí khuyến công địa phương là 9.500 triệu đồng; kinh phí khuyến công quốc gia là 1.600 triệu đông; kinh phí thu hút từ các doanh nghiệp, cơ sở là 35.800 triệu đồng.

4. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu:

· Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hàng năm và hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (do Cục Công nghiệp địa phương và Bộ Công Thương tổ chức).

· Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (chương trình khuyến công quốc gia); hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.
· Hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

· Tổ chức và hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia cuộc thi sáng tạo hàng thủ công mỹ nghệ.

· Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương.

Dự  kiến kết quả  đạt được:  Tổ  chức 05 lần bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, 05 lần xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương, 05 cuộc thi sáng tạo hàng thủ công mỹ nghệ; tổ chức 01 lần hội chợ CNNT (chương trình khuyến công quốc gia); tham gia 12 lần hội chợ, triển lãm trong nước; hỗ trợ chi phí thuê 67 gian hàng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; hỗ trợ 03 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài; hỗ trợ 04 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư các phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm.
Kinh phí thực hiện là 5.946 triệu đồng. Trong đó kinh phí khuyến công địa phương là  3.925 triệu  đồng; kinh phí thu hút từ  các doanh nghiệp, cơ sở là 2.021 triệu đồng.
5.  Hỗ  trợ  liên  doanh,  liên  kết,  hợp  tác  kinh  tế,  phát  triển  các  cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường:

· Hỗ  trợ  lập quy hoạch chi  tiết và đầu tư xây dựng kết cấu hạ  tầng cụm công nghiệp; 
· Hỗ  trợ  các  cơ  sở  công  nghiệp  thành  lập  các  hiệp  hội,  hội ngành nghề.
· Hỗ trợ sau đầu tư cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào khu, cụm công nghiệp.

Dự kiến kết quả đạt được là: Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 02 cụm công nghiệp; hỗ trợ thành lập 01 hiệp hội, hội ngành nghề; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 13 cơ sở CNNT gây ô nhiễm di dời vào khu, cụm công nghiệp
Kinh phí thực hiện là  6.300 triệu đồng.  Trong đó kinh phí khuyến công địa phương là 4.470 triệu đồng; kinh phí thu hút từ các doanh nghiệp, cơ sở là 1.830 triệu đồng.

6. Tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn
· Hỗ  trợ cơ sở  công nghiệp nông thôn thuê tư vấn trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới.

· Hỗ trợ cơ sở công nghiệp đánh giá sản xuất sạch hơn.
Dự  kiến  kết  quả  đạt  được:  hỗ  trợ  50 cơ  sở  công nghiệp nông thôn thuê tư vấn.
Kinh phí thực hiện là 3.500 triệu đồng. Trong đó kinh phí khuyến công là 1.750 triệu đồng; kinh phí thu hút từ  các doanh nghiệp, cơ sở 1.750 triệu đồng.

7. Cung cấp thông tin tuyên truyền: 

· Xây  dựng  chương  trình  truyền  hình; phát hành các  bản  tin,  ấn  phẩm;  tờ  rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác để cung cấp thông tin cho các cơ CNNT về chính sách phát triển công nghiệp, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp… 
· Xây  dựng dữ  liệu CNNT, trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công.
Dự  kiến  kết  quả  đạt  được:  Thực  hiện  120  chuyên  đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, phát hành 10.000 cuốn đặc san chuyên ngành công thương, 8.000 cuốn bản tin khuyến công,  2.000 cuốn catalogue ngành nghề truyền thống; duy trì, cập nhật hàng năm website Trung tâm Khuyến công; hợp đồng Cục Thống kê cung cấp số liệu công nghiệp nông thôn hàng quý.

Kinh phí thực hiện là  là 3.624 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.
8. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công 

· Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; quản lý chương trình đề án khuyến công triển khai trên địa bàn; nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Khuyến công.
· Tổ chức hội nghị, hội thảo về CNNT, khuyến công.

· Thành lập và duy trì mạng lưới công tác viên khuyến công
Dự kiến kết quả đạt được: Tập huấn công tác khuyến công cho 900 học viên; nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Khuyến công; tổ chức 08 hội nghị, hội thảo về CNNT, khuyến công. Thành lập và duy trì mạng lưới 26 cộng tác viên khuyến công.
Kinh phí thực hiện là  1.174 triệu đồng từ  nguồn kinh phí khuyến công địa phương.
9. Quản lý chương trình đề án khuyến công triển khai trên địa bàn

Kinh phí thực hiện là  442 triệu đồng từ  nguồn kinh phí khuyến công địa phương.
10. Triển khai các đề án phát triển ngành nghề TTCN truyền thống, đề án khuyến công tại các khu tái định cư, đề án phát triển cụm công nghiệp; chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai  
· Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

· Hỗ trợ thuê tư vấn về các lĩnh vực: đầu tư, marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói.

· Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thiết bị mới; tập huấn kiến thức quản lý, đào tạo nghề; xây dựng thương hiệu.

· Hỗ trợ cơ sở CNNT thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm; tổ chức khảo sát học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách Tỉnh cân đối theo khối lượng công việc hoàn thành và nhiệm vụ được giao hàng năm.

V. Kinh phí thực hiện Chương trình

1. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình: 78.569 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: 3.000 triệu đồng, chiếm 3,8%;

- Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 31.883 triệu đồng, chiếm 40,5%;

- Nguồn kinh phí thu hút từ các doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở CNNT (nguồn khác) là 43.736 triệu đồng, chiếm 55,7%.

2. Kinh phí thực hiện Chương trình phân theo năm:
ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng kinh phí
	KCQG
	KCĐP
	Nguồn khác

	2016
	12.430
	0
	5.329
	7.101

	2017
	16.300
	750
	5.807
	9.743

	2018
	15.803
	750
	6.313
	8.740

	2019
	16.390
	750
	6.877
	8.763

	2020
	17.646
	750
	7.507
	9.389

	Cộng
	78.569
	3.000
	31.833
	43.736


3. Kinh phí thực hiện phân theo nội dung hỗ trợ khuyến công
a) Kinh phí khuyến công địa phương

Dự kiến tổng kinh phí khuyến công địa phương thực hiện chương trình là 31.883 triệu đồng. Trong đó:

- Đào tạo nghề, truyền nghề là 4.568 triệu đồng.
- Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT là 2.380 triệu đồng.
- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến là 9.500 triệu đồng.
- Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là 3.925 triệu đồng.
- Tư vấn, trợ gúp CSCNNT là 1.750 triệu đồng.
- Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công là 3.624 triệu đồng.
- Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp là 4.470 triệu đồng.
- Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công là 1.174 triệu đồng.
- Chi phí quản lý chưong trình, đề án khuyến công (1,5%) là 442 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện đề án phát triển ngành nghề truyền thống từ ngân sách Tỉnh cân đối theo khối lượng công việc hoàn thành.

b) Kinh phí khuyến công quốc gia

Dự kiến tổng kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện chương trình là 3.000 triệu đồng. Trong đó:

- Đào tạo nghề, truyền nghề là 1.400 triệu đồng.

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến là 1.600 triệu đồng.

4. Bố trí và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước:

· Kinh phí thực hiện Chương trình do Sở Công Thương quản lý,  tổ  chức thực hiện theo quy định hiện hành.

· Hàng năm, căn cứ  Chương trình  khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo  quy định hiện hành và khả  năng cân đối ngân sách cho công tác khuyến công,  Sở  Công Thương xây dựng kế  hoạch, phối hợp Sở  Tài chính lập dự  toán kinh phí thực hiện trình  Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, xây dựng và đề  xuất trình Bộ  Công Thương xem xét phê duyệt  các đề  án  khuyến  công  quốc  gia  thuộc  Chương trình  để  triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

· Kinh phí khuyến công phải sử  dụng đúng mục đích, đúng nội dung, có hiệu quả. Trường hợp kinh phí khuyến công trong năm không sử  dụng hết thì được xem xét chuyển sang năm sau để thực hiện theo quy định.

Phần V
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Giải pháp

1. Về cơ chế chính sách 
· Đẩy mạnh rà soát, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới, bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khuyến công áp dụng trong phạm vi tỉnh Đồng Nai. 

· Xây dựng cơ sở dữ liệu, bảng biểu thống kê số liệu công nghiệp nông thôn, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.

· Triển khai các cơ chế chính sách về khuyến công và các chính sách khác theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

2. Về tổ chức bộ máy

· Nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.

· Củng cố, nâng cao năng lực của Trung tâm Khuyến công, đảm bảo thực hiện tốt chức năng phục vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh.

· Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến công.

3. Thiết lập và tăng cường phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước với các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến công

· Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương với Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hiệp hội ngành nghề… về triển khai hoạt động khuyến công.
· Tăng cường phối hợp lồng ghép nội dung hoạt động khuyến công vào chương trình công tác của các cơ quan, đơn vị liên quan; phối hợp với các tổ chức, cá nhân có năng lực trong triển khai thực hiện hoạt động khuyến công.
4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, liên kết giữa các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp

· Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp, công tác khuyến công, sản xuất sạch hơn, đặc biệt là những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

· Tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành và với các địa phương khác; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

· Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền với nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công ở cấp huyện, xã.

· Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện dịch vụ hành chính về khuyến công qua mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình.

5. Cân đối, bố trí đủ cho các nội dung hoạt động khuyến công

· Bảo đảm cân đối bố trí kinh phí hàng năm đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động khuyến công của tỉnh nhằm triển khai thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

· Ngoài nguồn ngân sách của Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách tỉnh cấp hàng năm, huy động nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình và nguồn vốn khác từ việc tham gia lồng ghép với các chương trình khác.

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

· Là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

· Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến công trình UBND tỉnh ban hành.

· Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các đề án thuộc Chương trình, bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả; tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung của chương trình và hướng dẫn các thủ tục tài chính liên quan, cấp phát kinh phí theo đúng quy định.

· Kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động khuyến công được Chính phủ và các cơ quan Trung ương ban hành; đề xuất các phương án, giải pháp triển khai Chương trình đạt hiệu quả.
· Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện các nội dung chương trình khuyến công giai đoạn 2016 – 2020. Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện chương trình, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình báo cáo UBND tỉnh.
2. Sở Tài chính

· Căn cứ vào Chương trình khuyến công hàng năm, cả giai đoạn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình.

· Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các thủ tục tài chính có liên quan, cấp phát kinh phí cho các đề án và kiểm tra quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp Sở Công Thương trong công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
4. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công Thương chuyển giao các đề tài, dự án đã nghiên cứu thành công cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm phát huy hiệu quả các đề tài nghiên cứu; hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ gồm: hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và bảo hộ thương hiệu đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

· Phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

· Lồng ghép các chương trình, đề án khuyến công và áp dụng sản xuất sạch hơn vào các chương trình, đề án khác của tỉnh để thực hiện có hiệu quả.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Công Thương trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử để giúp các doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước.
7. Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ thu thập, thống kê và cung cấp các thông tin, số liệu về sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh cho Trung tâm Khuyến công xây dựng dữ liệu công nghiệp nông thôn.

8. Các sở, ban, ngành liên quan khác

Các sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu của tỉnh, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội với các đề án khuyến công để triển khai thực hiện.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 

Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và thực hiện các chương trình, chuyên mục về hoạt động khuyến công, những mô hình trình diễn kỹ thuật đạt hiệu quả cao, các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp…kịp thời thông tin về những mô hình công nghiệp nông thôn mang lại hiệu quả kinh tế cao, để người dân và các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức, áp dụng, nhân rộng và hiểu rõ hơn về hoạt động khuyến công.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

· Chỉ đạo các Phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn.

· Chỉ đạo các phòng chuyên môn lựa chọn, xây dựng các đề án khuyến công trên địa bàn, đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, quốc gia. 

· Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các đề án khuyến công để triển khai thực hiện.

11. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình khuyến công

· Tích cực nâng cao tay nghề, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào quy trình sản xuất, mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, duy trì và phát triển các sản phẩm mang tính truyền thống có tính cạnh tranh cao; áp dụng và thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu nhằm giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường.

· Tổ chức triển khai thực hiện đề án khuyến công theo các nội dung đã được phê duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích có hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định hiện hành.
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